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1 Trương Thế Anh 10B1 4.8 3.7 5.6 5.8 6 0 4.7 5.4 0.8 5 6 Đ 6.5 4.5 Kém Khá Ở lại lớp

2 Đàm Văn Nhịp 10B1 1.8 4 V 5 6.1 3.9 4.3 4.1 1.8 4.8 5.6 Đ 6.5 Khá Ở lại lớp

3 Nguyễn Thị Thắm 10B1 4.7 5.2 4.2 6.1 7.5 5.9 5.5 5.2 4 6 7.3 Đ 8.1 5.8 Tb Tốt Lên lớp

4 Trần Kim Minh Nhật 10B10 V V V 4.2 7.2 4.5 4.2 3.5 V 4.6 6.6 Đ 7 Khá Ở lại lớp

5 Nguyễn Thị Diễm 10B10 V 4.3 4.4 5.7 6.1 5.3 3.9 3.6 3.5 5.4 6.1 Đ 7.1 Khá Ở lại lớp

6 Lênh Nguyễn Huy 10B10 3.8 V V 3.9 5.4 V 4.9 V V V 5.2 Đ 7.1 Tb Ở lại lớp

7 Trần Vũ Khoa 10B10 3.5 8 5.2 3.8 6.4 6.5 7.3 4.1 6.5 5.3 6.5 Đ 6.3 5.8 Tb Tb Lên lớp

8 Đàm Thị Trà My 10B10 4.2 V 4.3 5.1 6.6 3.5 V 4.5 V 4.8 5.7 Đ 7.8 Khá Ở lại lớp

9 H Natasa Adrơng 10B10 4.8 4 4.9 4.2 7.4 4.4 4.3 3.9 3.5 5.3 6.9 Đ 7.3 5.1 Yếu Khá Ở lại lớp

10 Trần Văn Phút 10B10 3.6 4.8 4.5 4.6 6.4 4.2 4.4 4.1 4 6 6.2 Đ 6.4 4.9 Yếu Tb Ở lại lớp

11 Lê Huỳnh Xuân Thanh 10B10 4.2 5.3 5.3 5.2 6.2 4 4.5 4.9 4.3 5.2 5.8 Đ 6.3 5.1 Yếu Khá Ở lại lớp

12 Lý Thị Huyền Vi 10B10 4.4 4.3 5 5.2 6.6 5 5.3 4.4 4.3 5.8 6.4 Đ 7.1 5.3 Tb Khá Lên lớp

13 Hoàng Thị Kim Chi 10B2 5.3 3.8 5.8 5.4 6.8 5.4 5.2 5.8 2 6.3 7.2 Đ 7.7 5.6 Yếu Khá Ở lại lớp

14 Lô Thị Hòa 10B2 4.7 6.4 4.6 5.1 5.9 5.3 4.5 5.1 4.1 5.3 6.6 Đ 6.9 5.4 Tb Khá Lên lớp

15 Nguyễn Trung Kiên 10B2 5.1 7.2 4.2 5.4 6 4.6 4.9 4.2 4.9 5.9 6.5 Đ 5.1 5.3 Tb Tb Lên lớp

16 Nguyễn Thị Ngọc Nguyên 10B2 V 4.1 4.1 4.8 6.6 5 4.6 4.7 V 4.9 5.8 Đ 6.9 Tốt Ở lại lớp

17 Trương Văn Tuấn 10B2 2.8 4 4.3 5 6.9 4.1 4.4 4.7 3.5 5.8 7.1 Đ 7 5.0 Yếu Tốt Ở lại lớp

18 Bùi Trọng Doanh 10B3 3.9 4.1 4.5 5.7 5.4 5.4 V 5 3.7 5.4 5.6 Đ 6.7 Khá Ở lại lớp

19 Trần Thị Diễm Quỳnh 10B3 3.9 4.8 3.8 4.1 6.4 0.5 4.8 4.5 4.2 6.2 5.4 Đ 6.8 4.6 Kém Khá Ở lại lớp
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20 Lê Minh Tân 10B3 5.6 V 4.7 4.2 6.7 V 4.7 4.8 3.7 6.1 5.4 Đ 7 Tốt Ở lại lớp

21 Hứa Văn Trình 10B3 3.8 3.2 3.9 3.7 5.3 2.8 4.8 4.8 0.8 6 5.6 Đ 6.1 4.2 Kém Tốt Ở lại lớp

22 La Hữu Nghị 10B4 4.6 4.7 5.4 4 6.1 5 4.6 4.4 V 5 7.2 Đ 6.7 Khá Ở lại lớp

23 Tô Văn Quân 10B4 3.5 4.3 5.6 4.3 5.9 3 4.2 4.5 3.5 4.1 5.6 Đ 8.5 4.8 Yếu Khá Ở lại lớp

24 Triệu Thanh Tùng 10B4 3.9 4.4 4.6 5.1 6 4.3 4.4 4 4.1 5 6.9 Đ 6.7 5.0 Yếu Khá Ở lại lớp

25 Nguyễn Văn Mạnh 10B5 5.7 3.7 3.7 2.2 5.2 6.3 4.5 4.5 3.8 5.2 6 Đ 6.9 4.8 Yếu Khá Ở lại lớp

26 Nguyễn Thịnh Phát 10B5 4.2 3.9 4.2 4.4 5.8 4.5 4.8 5.5 4.5 5.5 6 Đ 5.8 4.9 Yếu Tốt Ở lại lớp

27 Nguyễn Quốc Phú 10B5 3.8 4.1 4.4 5 5.4 4.5 4.4 2.8 3.6 5.2 6.4 Đ 6.4 4.7 Yếu Khá Ở lại lớp

28 Trần Minh Quân 10B5 4.1 4 2.2 4.5 5.8 2.5 4.4 3.5 2.5 5.2 6 Đ 7.1 4.3 Yếu Tốt Ở lại lớp

29 Lãnh Văn Hiệu 10B6 V 4.6 V 3.7 5.9 V 4.1 3.8 4 5.3 5.6 Đ 5.9 Khá Ở lại lớp

30 Đàm Trịnh Duy Anh 10B6 3.7 3.6 4.4 4.9 5.9 5.3 5 6 4.5 4.7 5.2 Đ 4.2 4.8 Yếu Khá Ở lại lớp

31 Nguyễn Ngọc Hiếu 10B6 5.1 4.6 5.2 3.9 5.9 4.1 3.6 4.6 6.2 5.1 7 Đ 4.7 5 Tb Khá Lên lớp

32 Phùng Văn Nguyên Hoàng 10B6 2 3.6 3.6 2.8 5.9 1.5 V 3.5 4.6 4.9 5 Đ 5.6 Khá Ở lại lớp

33 Lục Thị Ngọc Khuê 10B6 2 4.8 3.8 4.7 7 5.6 4.9 4.6 4.7 5.2 5.7 Đ 7 5.0 Yếu Khá Ở lại lớp

34 Phạm Khắc Sơn 10B6 1.8 4.5 3.5 4.5 5.2 V 3.8 2 5 4.9 4.4 Đ 6 Tb Ở lại lớp

35 Sầm Công Đạt 10B7 4.6 4.7 6.3 5 6.2 V 4.8 5.1 4.6 5.9 4.2 Đ 7.2 Tốt Ở lại lớp

36 Nông Quốc Hoàng 10B7 4.1 4.2 1.6 3.1 5.5 3.3 4.3 2.3 5.1 5 4.2 Đ 7 4.1 Kém Tốt Ở lại lớp

37 H Mim Byă 10B7 4.6 3.7 V 3.5 6 4.8 V 4.9 4.9 5.2 4.6 Đ 7.7 Tốt Ở lại lớp

38 Võ Ngọc Bảo Ni 10B7 3.8 4.3 V 3.1 6.6 4.8 V 3.6 4.7 5.1 4.7 Đ 7.7 Khá Ở lại lớp

39 Sầm Hồng Thân 10B7 4.9 4.5 4.7 4.4 7.1 5.2 4.3 4.1 4.7 4.9 5.2 Đ 6.7 5.1 Tb Tốt Lên lớp

40 Riêu Trường Giang 10B8 V V V V 6.4 V 3.8 4.6 V 5.9 4.2 Đ 6.8 Khá Ở lại lớp

41 Nông Hải Đình 10B8 4.9 4.8 4.1 4.5 6.1 7 3.9 5.2 3.7 5.8 5.3 Đ 8.2 5.3 Tb Khá Lên lớp

42 H Nương H Mok 10B8 V 4.3 V V 6.6 V 4.1 5.1 3.7 5 3.7 Đ 7 Khá Ở lại lớp

43 Vương Đức Quảng 10B8 3.7 5.7 4.8 5.8 7 5.3 5.3 6.1 3.7 6.6 7 Đ 7.5 5.7 Tb Khá Lên lớp

44 Nguyễn Văn Thành 10B8 3.7 4.8 2.5 V 6 5 5.1 4.5 4.4 5 3.9 Đ 6.8 Khá Ở lại lớp

45 Long Đức Toàn 10B8 4.3 4.7 3.8 4.5 5.6 V 3.3 4.4 4 5.7 4.7 Đ 7 Khá Ở lại lớp

46 Vương Văn Tôn 10B8 5 5.2 V 5 6.3 5.1 4.2 4.6 3.6 5.1 5 Đ 7 Khá Ở lại lớp



Toán Vật lí
Hóa 

học

Sinh 

học

Tin 

học

Ngữ 

Văn

Lịch 

sử
Địa lí

Tiếng 

Anh

GDC

D

Công 

Nghệ

Thể 

dục

GDQ

P AN

STT Tên học sinh Lớp TBCM
Học 

lực

Hạnh 

kiểm
Thuộc diện

47 Trương Vũ Trường 10B8 4.5 5 5.6 6.4 6.7 5.3 4.5 5.9 4.2 5.4 4.7 Đ 7.5 5.5 Tb Khá Lên lớp

48 Y Thang Adrơng 10B9 V 4.9 3.6 4.2 6.1 V 5.2 4.9 V 4.8 5 Đ 6.2 Tốt Ở lại lớp

49 Lộc Văn Quân 10B9 4.3 3.5 3.1 3.7 6.3 0.8 4 3.8 3.7 4.3 6.3 Đ 6.9 4.2 Kém Tốt Ở lại lớp

50 Đặng Thanh Hòa 10B9 V 4.2 3.8 4.3 7.1 1 3.7 4.6 4.1 4.4 5.3 Đ 6.8 Tốt Ở lại lớp

51 H Mrăng Êban 11B1 6.7 6.6 6.5 5.9 7.1 5.8 5.6 7 5.2 5.1 7.5 Đ 8.3 6.4 Tb Khá Lên lớp

52 Trần Văn Tâm 11B2 4.3 4.6 5 5 5.7 V 3.9 3.5 3.9 5 7 Đ 7.7 Khá Ở lại lớp

53 Hoàng Trung Định 11B3 5.5 4.3 3.6 5.4 5.1 1.8 3.7 5.6 3 4.1 5.3 Đ 7.2 4.6 Kém Tb Ở lại lớp

54 Đặng Quốc Long 11B3 5 4.6 3.9 6.5 6.6 5.2 6 4.7 4.3 5.1 5.4 Đ 7.7 5.4 Tb Tb Lên lớp

55 Tô Vĩnh Long 11B3 5.3 4.8 4.2 5.6 5.4 5.5 3.7 4.5 4 5.2 6.3 Đ 7.2 5.1 Tb Khá Lên lớp

56 Danh Ngọc Nhi 11B3 1.8 4.2 4.2 4.9 5.4 4.6 5.3 5.3 3.7 7 5.2 Đ 6.8 4.9 Kém Khá Ở lại lớp

57 Nguyễn Thị Hồng Nhung 11B3 4 9.2 3.1 6.2 5.1 3 5.8 4 3.5 5 5.5 Đ 7.4 5.2 Yếu Khá Ở lại lớp

58 Bùi Ngọc Tiến 11B3 5 5.2 4.8 5.9 4.9 4.6 4.1 4.2 V 4.2 5.5 Đ 7.7 Tb Ở lại lớp

59 Lãnh Hà Tuyên 11B3 6.7 4.4 3.5 4.4 5 1.8 6 3.9 3.8 4.9 5.8 Đ 7 4.8 Kém Khá Ở lại lớp

60 Huỳnh Thị Xuân Hương 11B3 4.1 4.7 4.2 5.5 5 5.6 3 4.6 4 4.3 5.1 Đ 7.3 4.8 Yếu Khá Ở lại lớp

61 Y Đuin Byă 11B4 4.9 6.2 6.2 5.4 6 5.2 3.5 4.6 4.7 4.9 5.7 Đ 8.6 5.5 Tb Khá Lên lớp

62 H Noang Kbuôr 11B4 5 3.8 4.1 5 6.6 4.8 3.9 4.6 V 5.6 5.5 Đ 7.6 Khá Ở lại lớp

63 Trần Đức Vĩnh 11B4 4.9 6.9 5.3 4.5 6.9 6.8 4.9 5.2 4.8 5.7 5.6 Đ 7.9 5.8 Tb Khá Lên lớp

64 Nguyễn Văn Kiện 11B6 5.2 5.2 6.4 5.8 7.2 5 4.6 5.8 5.1 5.5 6 Đ 8 5.8 Tb Khá Lên lớp

V: Vắng thi
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